
4. Quy hoạch sử dụng đất
4-1. Quy hoạch sử dụng đất các khu chức năng
4-2. Quy hoạch sử dụng đất của từng Phân vùng
4-1. Quy hoạch sử dụng đất các khu chức năng.
4-1-1 Thiết lập sử dụng đất các khu chức năng.
Các phân vùng sử dụng đất trong Quy hoạch chung lần này như dưới đây:
A. Đất dân dụng

1) Đất các đơn vị ở
	Phân vùng
	Ghi chú

	Đất ở đô thị mới
	
	Đơn vị ở

	Đất ở đô thị hiện hữu
	
	(nt)

	Đất ở làng xóm đô thị hiện hữu
	
	(nt)


2) Đất công trình công cộng, dịch vụ đô thị
	Phân vùng
	Ghi chú

	Đất công trình công cộng
	
	Y tế, văn hóa, thương mại, dịch vụ

	Đất giáo dục
	
	


3) Đất sử dụng hỗn hợp
	Đất sử dụng hỗn hợp
	
	Đất ở 60%, Thương mại 20%, công cộng 20% (phòng khám, nhà trẻ, công viên -vườn hoa v.v..)


4) Đất cơ quan chính trị, hành chính đô thị
	Đất cơ quan chính trị, hành chính đô thị
	
	


5) Đất công viên, cây xanh- thể dục thể thao
	Phân vùng
	Ghi chú

	Công viên, đất cây xanh (đất dân dụng)
	
	Công viên khu vực, đất cây xanh


6) Giao thông (đất giao thông đối nội)
	Phân vùng
	Ghi chú

	Đất giao thông đối nội 
	
	Đường sá, bến xe buýt


B. Đất ngoài dân dụng
1) Đất sản xuất, kinh doanh 

	Phân vùng
	Ghi chú

	Đất Khu, Cụm công nghiệp và kho tàng
	
	

	Đất cơ quan doanh nghiệp
	
	


2) Đất các trung tâm chuyên ngành
	Phân vùng
	Ghi chú

	Đất văn hóa
	
	

	Đất y tế
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	Đất đào tạo và nghiên cứu khoa học
	
	Đại học, cao đẳng, chuyên ngành,.

	Đất thương mại – dịch vụ
	
	

	Đất nghỉ dưỡng
	
	Biệt thự, khách sạn, sân golf, công viên vui chơi giải trí, công viên chủ đề nông nghiệp, bãi biển,v.v…


3) Đất cơ quan chính trị, hành chính cấp tỉnh
	Phân vùng
	Ghi chú

	Đất cơ quan chính trị, hành chính cấp tỉnh
	
	


4) Đất di tích và tôn giáo
	Phân vùng
	Ghi chú

	Đất di tích và tôn giáo
	
	


5) Đất quốc phòng và an ninh
	Phân vùng
	Ghi chú

	Đất quốc phòng và an ninh
	
	


6) Đất công viên, cây xanh – thể dục thể thao
	Phân vùng
	Ghi chú

	Công viên, cây xanh (ngoài dân dụng)
	
	Công viên thể thao, công viên đặc thù, đất cây xanh.


7) Giao thông (đất giao thông đối ngoại), đầu mối hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường
	Phân vùng
	Ghi chú

	Đất giao thông đối ngoại
	
	Đường quốc lộ, tỉnh lộ, liên vùng

	Đất bến xe đối ngoại 
	
	

	Đất đường sắt
	
	Đất đường sắt, nhà ga

	Đầu mối hạ tầng kỹ thuật
	
	Các công trình xử lý, cung cấp.

	Nghĩa trang, nghĩa địa
	
	


C. Đất khác
1) Đất nông nghiệp và khu vực tự nhiên
	Phân vùng
	Ghi chú

	Đất ở nông thôn
	
	

	Đất ở đô thị hóa thuộc ngoại thị
	
	

	Đất nông nghiệp
	
	Nông nghiệp, lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối

	Cây xanh tự nhiên, cây xanh bảo tồn
	
	

	Mặt nước
	
	Sông ngòi, kênh, mặt nước chuyên dùng


2) Đất dự trữ phát triển
	Phân vùng
	Ghi chú

	Đất dự trữ phát triển
	
	


4-1-2 Quy hoạch sử dụng đất.
*Hướng phát triển đô thị

Mở rộng không gian đô thị Tam Kỳ, trên cơ sở mở rộng khu trung tâm đô thị hiện hữu, trong đó:

- Giai đoạn đến năm 2020: Mở rộng, phát triển không gian đô thị hiện hữu về phía phía Bắc (khu vực Tây Bắc Tam Kỳ) và về phía Nam (khu vực phường Hòa Hương, phường An Sơn) gắn với không gian phát triển ven sông Tam Kỳ; phát triển một phần phía Đông sông Bàn Thạch gắn với tuyến Điện Biên Phủ, ĐT616, Lê Thánh Tông và khu vực ven biển;

- Giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030: Mở rộng phạm vi nội thị về phía Đông sông Bàn Thạch; hoàn thiện các khu chức năng, các trung tâm chuyên ngành theo định hướng quy hoạch.

Hình 4-1-1. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
[image: image1.jpg]DIEU CHINH QUY HOACH CHUNG THANH PHG TAM KY DEN NAM 2030, TAM NHIN BEN NAM 2050
BAN DO QUY HOACH SUDUNG DAT

o2 sy __soooim)|
200 S0 tonn

oIA KNG

Joon ™

o1 kon TuM

QUY HOACH DAI HAN BEN NAM 2030
oAro0TH-oATOMEn
ok cOuG R cONG cONG, [ fssatie
THUPONG MAI - DICH VY. ‘DAT HA TANG K7 THUAT
 [S— =
‘ sl [r—
25 onrcono v i
[P ] oewmerumcnicn
4 o2 DAT NONG NGHIEP
ohrva utn
[ — Bl
o =] -
[ owroymamurraen

QUY HOACH NGAN HAN DEN NAM 2020 ] soneaonns
: [ swoomeononen ="

oATOO T HENHIU | = [—
ry—— == (-
[ s e e —
o Mo e

b UONG ST

(] ==

) o consvrme (B ] senxe ous o6incon

oA CO QUANCH TR, WA i
"‘ e

AT CO QUAN DOAYH NGHE?

anstxe
oarvre
r—"
i atgoye ohotao
il agnpuTUVEN
-,
rvincn oMok
oarorTenvATovido Mk wAY e

[ omrasscmna-smn [T ] rwscwse

=






   Bảng 4-1-1. Bảng cân bằng sử dụng đất đến năm 2030
	TT
	Loại đất
	 Quy hoạch sử dụng 

	
	
	 Năm 2020 
	 Năm 2030 

	
	
	 Diện tích

(ha) 
	Tỷ lệ

(%)
	 Diện tích

(ha) 
	Tỷ lệ

(%)

	I
	Đất dân dụng 
	2.276,03 
	24,52
	2.405,67 
	25,92

	1)
	Đất đơn vị ở 
	1.300,81 
	14,01
	1.356,64 
	14,62

	1.1
	Đất ở đô thị mới 
	404,89 
	4,36
	554,59 
	5,97

	1.2
	Đất ở đô thị hiện hữu 
	431,16 
	4,65
	431,16 
	4,65

	1.3
	Đất ở làng xóm đô thị hiện hữu 
	464,76 
	5,01
	370,89 
	4,00

	2)
	Đất CTCC, dịch vụ đô thị 
	252,98 
	2,73
	270,86 
	2,92

	2.1
	Đất Công trình công cộng 
	68,08 
	0,73
	68,08 
	0,73

	a
	Đất văn hóa 
	5,06 
	0,05
	5,06 
	0,05

	b
	Đất y tế 
	1,36 
	0,01
	1,36 
	0,01

	c
	Đất thương mại - dịch vụ 
	61,66 
	0,66
	61,66 
	0,66

	2.2
	Đất giáo dục 
	14,67 
	0,16
	14,67 
	0,16

	3)
	Đất sử dụng hỗn hợp 
	170,23 
	1,83
	188,11 
	2,03

	4)
	Đất cơ quan HC-CT đô thị 
	23,22 
	0,25
	23,22 
	0,25

	5)
	Công viên, cây xanh - Thể dục TT 
	170,28 
	1,83
	220,90 
	2,38

	6)
	Đất giao thông đối nội 
	528,74 
	5,70
	534,05 
	5,75

	II
	Đất ngoài dân dụng 
	1.812,00 
	19,52
	2.387,86 
	25,73

	1)
	Đất sản xuất, kinh doanh 
	276,86 
	2,98
	345,71 
	3,72

	2.1
	Đất các KhuCN, CCN và Kho tàng 
	271,47 
	2,92
	340,32 
	3,67

	2.2
	Đất cơ quan doanh nghiệp 
	5,39 
	0,06
	5,39 
	0,06

	2)
	Đất các trung tâm chuyên ngành 
	658,58 
	7,10
	1.006,96 
	10,85

	2.1
	Đất văn hóa 
	32,09 
	0,35
	32,09 
	0,35

	2.2
	Đất y tế 
	21,90 
	0,24
	21,90 
	0,24

	2.3
	Đất đào tạo và nghiên cứu khoa học 
	24,91 
	0,27
	134,58 
	1,45

	2.4
	Đất thương mại - dịch vụ 
	80,56 
	0,87
	109,01 
	1,17

	2.5
	Đất nghỉ dưỡng (Resort) 
	499,12 
	5,38
	709,38 
	7,64

	3)
	Đất cơ quan HC-CT cấp tỉnh 
	40,58 
	0,44
	40,58 
	0,44

	4)
	Đất di tích và tôn giáo 
	8,91 
	0,10
	8,91 
	0,10

	5)
	Đất quốc phòng và anh ninh 
	108,98 
	1,17
	108,98 
	1,17

	6)
	Công viên, cây xanh - Thể dục TT 
	536,78 
	5,78
	598,45 
	6,45

	7)
	GT đối ngoại, HTKT và VSMT 
	181,31 
	1,95
	278,27 
	3,00

	7.1
	Đất bến xe đối ngoại 
	12,11 
	0,13
	12,11 
	0,13

	7.2
	Đất giao thông đối ngoại 
	- 
	0,00
	67,91 
	0,73

	7.3
	Đất đường sắt 
	- 
	0,00
	29,05 
	0,31

	7.4
	Đầu mối hạ tầng kỹ thuật 
	21,48 
	0,23
	21,48 
	0,23

	7.5
	Nghĩa trang, nghĩa địa 
	147,72 
	1,59
	147,72 
	1,59

	III
	Đất khác 
	5.193,91 
	55,96
	4.488,41 
	48,36

	1)
	Đất nông nghiệp và khu vực tự nhiên 
	5.193,91 
	55,96
	4.296,20 
	46,29

	1.1
	Đất ở nông thôn 
	1.228,67 
	13,24
	947,46 
	10,21

	1.2
	Đất ở đô thị hóa thuộc ngoại thị 
	64,97 
	0,70
	175,16 
	 

	1.3
	Đất nông nghiệp 
	2.501,04 
	26,95
	1.971,51 
	21,24

	1.4
	Cây xanh tự nhiên, cây xanh bảo tồn 
	576,49 
	6,21
	379,32 
	4,09

	1.5
	Mặt nước 
	822,74 
	8,86
	822,74 
	8,86

	2)
	Đất dự trữ phát triển 
	- 
	0,00
	192,21 
	2,07

	 Tổng cộng 
	9.281,94 
	100,00
	9.281,94 
	100,00
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4-2 Quy hoạch sử dụng đất của từng phân vùng.
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Tính toán diện tích sử dụng đất của từng phân vùng:
Phân khu 1: Phân vùng công nghiệp – nông nghiệp 
và sinh thái;
Bảng 4-2-1. Bảng cân bằngsử dụng đất đến năm 2030 (Phân vùng 1)
	TT
	Loại đất
	 Quy hoạch sử dụng 

	
	
	 Năm 2020 
	 Năm 2030 

	
	
	 Diện tích

(ha) 
	 Tỷ lệ

(%) 
	 Diện tích

(ha) 
	 Tỷ lệ

(%) 

	I
	Đất dân dụng 
	114,10
	6,58
	116,20
	6,70

	1)
	Đất đơn vị ở 
	-
	-
	-
	-

	2)
	Đất công trình CC-DV đô thị 
	22,94
	1,32
	22,94
	1,32

	2.1
	Đất Công trình công cộng 
	9,57
	0,55
	9,57
	0,55

	2.2
	Đất giáo dục 
	1,80
	0,10
	1,80
	0,10

	3)
	Đất sử dụng hỗn hợp 
	11,57
	0,67
	11,57
	0,67

	4)
	Đất cơ quan HC-CT đô thị 
	-
	-
	-
	-

	5)
	Công viên, cây xanh - Thể dục TT 
	4,43
	0,26
	4,43
	0,26

	6)
	Đất giao thông đối nội 
	86,73
	5,00
	88,83
	5,13

	II
	Đất ngoài dân dụng 
	307,02
	17,72
	421,35
	24,31

	1)
	Đất sản xuất, kinh doanh 
	97,15
	5,61
	166,00
	9,58

	1.1
	Đất các Khu, Cụm công nghiệp và Kho tàng 
	97,15
	5,61
	166,00
	9,58

	2)
	Đất các trung tâm chuyên ngành 
	6,46
	0,37
	6,46
	0,37

	2.1
	Đất văn hóa 
	0,56
	0,03
	0,56
	0,03

	2.4
	Đất thương mại - dịch vụ 
	5,90
	0,34
	5,90
	0,34

	3)
	Đất cơ quan HC-CT cấp tỉnh 
	-
	-
	-
	-

	4)
	Đất di tích và tôn giáo 
	0,86
	0,05
	0,86
	0,05

	5)
	Đất quốc phòng và an ninh 
	75,49
	4,36
	75,49
	4,36

	6)
	Công viên, cây xanh - Thể dục TT 
	96,74
	5,58
	101,02
	5,83

	7)
	GT đối ngoại, đầu mối HTKT-VSMT 
	30,32
	1,75
	71,52
	4,13

	7.2
	Đất giao thông đối ngoại 
	-
	-
	12,15
	0,01

	7.3
	Đất đường sắt 
	-
	-
	29,05
	0,02

	7.5
	Nghĩa trang, nghĩa địa 
	30,32
	1,75
	30,32
	1,75

	III
	Đất khác 
	1.311,93
	75,70
	1.195,50
	68,98

	1)
	Đất nông nghiệp và khu vực tự nhiên 
	1.311,93
	75,70
	1.195,50
	68,98

	1.1
	Đất ở nông thôn 
	465,51
	26,86
	415,98
	24,00

	1.2
	Đất ở đô thị hóa thuộc ngoại thị 
	46,24
	2,67
	78,39
	4,52

	1.3
	Đất nông nghiệp 
	511,92
	29,54
	462,39
	26,68

	1.4
	Cây xanh tự nhiên, cây xanh bảo tồn 
	221,27
	12,77
	171,74
	9,91

	1.5
	Mặt nước 
	66,99
	3,87
	66,99
	3,87

	2)
	Đất dự trữ phát triển 
	-
	-
	-
	-

	 Tổng cộng 
	1.733,05
	100
	1.733,05
	100


Phân vùng 2: Phân vùng trung tâm đô thị;

Bảng 4-2-2. Bảng cân bằng sử dụng đất đến năm 2030 (Phân vùng 2) 
	TT
	Loại đất
	 Quy hoạch sử dụng 

	
	
	 Năm 2020 
	 Năm 2030 

	
	
	 Diện tích

(ha) 
	 Tỷ lệ

(%) 
	 Diện tích

(ha) 
	 Tỷ lệ

(%) 

	I
	Đất dân dụng 
	1.198,47
	51,47
	1.206,09
	56,58

	1)
	Đất đơn vị ở 
	840,37
	33,44
	807,71
	36,52

	1.1
	Đất ở đô thị mới 
	232,83
	11,72
	294,04
	14,81

	1.2
	Đất ở đô thị hiện hữu 
	431,16
	21,71
	431,16
	21,71

	1.3
	Đất ở làng xóm đô thị hiện hữu 
	176,38
	8,88
	82,51
	4,15

	2)
	Đất công trình CC-DV đô thị 
	62,11
	3,13
	77,27
	3,89

	2.1
	Đất Công trình công cộng 
	21,79
	1,1
	21,79
	1,1

	2.2
	Đất giáo dục 
	6,87
	0,35
	6,87
	0,35

	3)
	Đất sử dụng hỗn hợp 
	33,45
	1,68
	48,61
	2,45

	4)
	Đất cơ quan HC-CT đô thị 
	5,51
	0,28
	5,51
	0,28

	5)
	Công viên, cây xanh - Thể dục TT 
	82,88
	4,17
	107,22
	5,4

	6)
	Đất giao thông đối nội 
	207,6
	10,45
	208,38
	10,49

	II
	Đất ngoài dân dụng 
	358,47
	18,05
	424,88
	21,4

	1)
	Đất sản xuất, kinh doanh 
	5,39
	0,27
	5,39
	0,27

	1.1
	Đất các Khu, Cụm công nghiệp và Kho tàng 
	              - 
	            - 
	              - 
	

	1.2
	Đất cơ quan doanh nghiệp 
	5,39
	0,27
	5,39
	0,27

	2)
	Đất các trung tâm chuyên ngành 
	120,34
	6,06
	162,7
	8,19

	2.1
	Đất văn hóa 
	9,77
	0,49
	9,77
	0,49

	2.2
	Đất y tế 
	10,49
	0,53
	10,49
	0,53

	2.3
	Đất đào tạo và nghiên cứu khoa học 
	24,91
	1,25
	24,91
	1,25

	2.4
	Đất thương mại - dịch vụ 
	40,02
	2,02
	40,02
	2,02

	2.5
	Đất nghỉ dưỡng (Resort) 
	35,15
	1,77
	77,51
	0,04

	3)
	Đất cơ quan HC-CT cấp tỉnh 
	40,58
	2,04
	40,58
	2,04

	4)
	Đất di tích và tôn giáo 
	7,27
	0,37
	7,27
	0,37

	5)
	Đất quốc phòng và anh ninh 
	26,19
	1,32
	26,19
	1,32

	6)
	Công viên, cây xanh - Thể dục TT 
	129,57
	6,52
	129,57
	6,52

	7)
	GT đối ngoại, đầu mối HTKT-VSMT 
	29,13
	1,47
	53,18
	2,68

	7.1
	Đất bến xe đối ngoại 
	8,67
	0,44
	8,67
	0,44

	7.2
	Đất giao thông đối ngoại 
	       - 
	    - 
	24,05
	1,21

	7.4
	Đầu mối hạ tầng kỹ thuật 
	20,46
	1,03
	20,46
	1,03

	III
	Đất khác 
	605,29
	30,48
	437,39
	22,03

	1)
	Đất nông nghiệp và khu vực tự nhiên 
	605,29
	30,48
	361,42
	18,2

	1.3
	Đất nông nghiệp 
	160,34
	8,07
	10,34
	0,52

	1.5
	Mặt nước 
	268,57
	13,52
	268,57
	13,52

	2)
	Đất dự trữ phát triển 
	       - 
	    - 
	75,97
	3,83

	 Tổng cộng 
	1.985,85
	100
	1.985,85
	100


Phân vùng 3: Phân vùng đô thị mới
Bảng 4-2-3. Bảng cân bằng sử dụng đất đến năm 2030 (Phân vùng 3)
	TT
	Loại đất
	 Quy hoạch sử dụng 

	
	
	 Năm 2020 
	 Năm 2030 

	
	
	 Diện tích

(ha) 
	 Tỷ lệ

(%) 
	 Diện tích

(ha) 
	 Tỷ lệ

(%) 

	I
	Đất dân dụng 
	827,12
	30,50
	921,89
	34,00

	1)
	Đất đơn vị ở 
	460,44
	16,98
	548,93
	20,24

	1.1
	Đất ở đô thị mới 
	172,06
	6,35
	260,55
	9,61

	1.3
	Đất ở làng xóm đô thị hiện hữu 
	288,38
	10,63
	288,38
	10,63

	2)
	Đất công trình CC-DV đô thị 
	134,66
	4,97
	134,66
	4,97

	2.1
	Đất Công trình công cộng 
	19,30
	0,71
	19,30
	0,71

	2.2
	Đất giáo dục 
	3,00
	0,11
	3,00
	0,11

	3)
	Đất sử dụng hỗn hợp 
	112,36
	4,14
	112,36
	4,14

	4)
	Đất cơ quan HC-CT đô thị 
	17,71
	0,65
	17,71
	0,65

	5)
	Công viên, cây xanh - Thể dục TT 
	81,22
	3,00
	85,07
	3,14

	6)
	Đất giao thông đối nội 
	133,09
	4,91
	135,52
	5,00

	II
	Đất ngoài dân dụng 
	442,29
	16,31
	629,20
	23,20

	1)
	Đất sản xuất, kinh doanh 
	174,32
	6,43
	174,32
	6,43

	1.1
	Đất các Khu, Cụm công nghiệp và Kho tàng 
	174,32
	6,43
	174,32
	6,43

	2)
	Đất các trung tâm chuyên ngành 
	60,25
	2,22
	198,37
	7,32

	2.1
	Đất văn hóa 
	21,76
	0,80%
	21,76
	0,80%

	2.2
	Đất y tế 
	3,85
	0,14%
	3,85
	0,14%

	2.3
	Đất đào tạo và nghiên cứu khoa học 
	-
	-
	109,67
	0,04

	2.4
	Đất thương mại - dịch vụ 
	34,64
	1,28
	63,09
	2,33

	3)
	Đất cơ quan HC-CT cấp tỉnh 
	-
	-
	-
	-

	4)
	Đất di tích và tôn giáo 
	0,78
	0,03
	0,78
	0,03

	5)
	Đất quốc phòng và anh ninh 
	6,58
	0,24
	6,58
	0,24

	6)
	Công viên, cây xanh - Thể dục TT 
	166,61
	6,14
	215,40
	7,94

	7)
	GT đối ngoại, đầu mối HTKT-VSMT 
	33,75
	1,24%
	33,75
	1,24

	7.5
	Nghĩa trang, nghĩa địa 
	33,75
	1,24
	33,75
	1,24

	III
	Đất khác 
	605,29
	30,48
	437,39
	22,03

	1)
	Đất nông nghiệp và khu vực tự nhiên 
	1.442,22
	53,19
	1.160,54
	42,80

	1.1
	Đất ở nông thôn 
	1.442,22
	53,19
	1.160,54
	42,80

	1.2
	Đất ở đô thị hóa thuộc ngoại thị 
	186,49
	6,88
	104,81
	3,87

	1.3
	Đất nông nghiệp 
	18,73
	0,69
	18,73
	0,69

	1.4
	Cây xanh tự nhiên, cây xanh bảo tồn 
	966,67
	35,65
	766,67
	28,27

	1.5
	Mặt nước 
	72,74
	2,68
	72,74
	2,68

	2)
	Đất dự trữ phát triển 
	       - 
	    - 
	       - 
	    - 

	 Tổng cộng 
	 2.711,63 
	100
	 2.711,63 
	100


Phân vùng 4: Phân vùng du lịch và nghỉ dưỡng ven biển
Bảng 4-2-4. Bảng cân bằng sử dụng đất đến năm 2030 (Phân vùng 4)
	TT
	Loại đất
	 Quy hoạch sử dụng 

	
	
	 Năm 2020 
	 Năm 2030 

	
	
	 Diện tích

(ha) 
	 Tỷ lệ

(%) 
	 Diện tích

(ha) 
	 Tỷ lệ

(%) 

	I
	Đất dân dụng 
	136,34
	4,78
	161,49
	5,66

	1)
	Đất đơn vị ở 
	-
	-
	-
	-

	2)
	Đất công trình CC-DV đô thị 
	33,27
	1,17
	35,99
	1,26

	2.1
	Đất Công trình công cộng 
	17,42
	0,61
	17,42
	0,61

	2.2
	Đất giáo dục 
	3,00
	0,11
	3,00
	0,11

	3)
	Đất sử dụng hỗn hợp 
	12,85
	0,45
	15,57
	0,55

	4)
	Đất cơ quan HC-CT đô thị 
	-
	-
	-
	-

	5)
	Công viên, cây xanh - Thể dục TT 
	1,75
	0,06
	24,18
	0,85

	6)
	Đất giao thông đối nội 
	101,32
	3,55
	101,32
	3,55

	II
	Đất ngoài dân dụng 
	704,22
	24,70
	912,43
	32,00

	1)
	Đất sản xuất, kinh doanh 
	-
	0,00
	-
	0,00

	2)
	Đất các trung tâm chuyên ngành 
	471,53
	16,54
	639,43
	22,42

	2.2
	Đất y tế 
	7,56
	0,27
	7,56
	0,27

	2.5
	Đất nghỉ dưỡng (Resort) 
	463,97
	0,16
	631,87
	22,16

	3)
	Đất cơ quan HC-CT cấp tỉnh 
	-
	-
	-
	-

	4)
	Đất di tích và tôn giáo 
	-
	-
	-
	-

	5)
	Đất quốc phòng và anh ninh 
	0,72
	0,03
	0,72
	0,03

	6)
	Công viên, cây xanh - Thể dục TT 
	143,86
	5,04
	152,46
	5,35

	7)
	GT đối ngoại, đầu mối HTKT-VSMT 
	88,11
	3,09
	119,82
	4,20

	7.1
	Đất bến xe đối ngoại 
	3,44
	0,12
	3,44
	0,12

	7.2
	Đất giao thông đối ngoại 
	-
	-
	31,71
	1,11

	7.4
	Đầu mối hạ tầng kỹ thuật 
	1,02
	0,04
	1,02
	0,04

	7.5
	Nghĩa trang, nghĩa địa 
	83,65
	2,93
	83,65
	2,93

	III
	Đất khác 
	2.011,00
	70,52
	1.777,64
	62,34

	1)
	Đất nông nghiệp và khu vực tự nhiên 
	2.011,00
	70,52
	1.661,40
	58,26

	1.1
	Đất ở nông thôn 
	576,67
	20,22
	426,67
	14,96

	1.2
	Đất ở đô thị hóa thuộc ngoại thị 
	-
	-
	78,04
	2,74

	1.3
	Đất nông nghiệp 
	862,11
	30,23
	732,11
	25,67

	1.4
	Cây xanh tự nhiên, cây xanh bảo tồn 
	282,48
	9,91
	134,84
	4,73

	1.5
	Mặt nước 
	289,74
	10,16
	289,74
	10,16

	2)
	Đất dự trữ phát triển 
	-
	-
	116,24
	4,08

	 Tổng cộng 
	2.851,56
	100
	2.851,56
	100
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